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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG BÌNH 
–––––––––––––––

 

     Bản án số: 18/2021/HS-PT
 

     Ngày: 23 - 3 - 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Từ Thị Hải Dương

 

Các Thẩm phán:  Ông Trần Đức Long 

                             Ông Võ Bá Lưu 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trương Thi ̣ Thanh Thuý – Thư ký Toà án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: 
Bà Cao Thị Minh Nguyệt, Kiểm sát viên.  

 

Ngày 23/3/2021, tại Trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử phúc 

thẩm công khai
 
vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 02/2021/TLPT-HS ngày 11 

tháng 01 năm 2021 đối với bị cáo Nguyêñ Văn D do có kháng cáo của người bị hại 

Phan Thành Ch đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 87/2020/HS-ST ngày 09 tháng 

12 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyêṇ Bố Trac̣h, tỉnh Quảng Bình.  

 Bị cáo bị kháng cáo: 

Nguyêñ Văn D, sinh ngày 10/7/1973 tại huyện B, tỉnh Quảng Bình; nơi cư 

trú: thôn n, xã H, huyêṇ B, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiêp̣: Lao đôṇg tư ̣do; trình độ 

học vấn: 6/12; dân tôc̣: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tic̣h: Viêṭ Nam; 

con ông Nguyêñ Văn T và bà Nguyễn Thị H; vơ ̣là Nguyêñ Thi ̣ H1; con có 03 đứa, 

lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2020; tiền sư:̣ Không; tiền án: Không; 

bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 04/3/2020 đến ngày 29/4/2020, đươc̣ thay đổi biêṇ 

pháp ngăn chặn “Bảo lĩnh” theo Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn số 16 

của Viện kiểm sát nhân dân huy ện Bố Trạch , tỉnh Quảng Bình . Bị cáo có mặt tại 

phiên tòa. 

Những người tham gia tố tụng khác có kháng cáo và liên quan đến kháng 

cáo: 

          - Bị hại: Anh Phan Thành Ch; nơi cư trú: Thôn k, xã H, huyêṇ B, tỉnh Quảng 

Bình. (kháng cáo), có mặt. 

          - Người có quyền lơị và nghiã vu ̣liên quan:  

          + Anh Phan Châu T; nơi cư trú: Tiểu khu h, thị trấn Đ, huyêṇ T, tỉnh Quảng 

Bình, vắng mặt. 

          + Anh Nguyêñ Văn Ph; nơi cư trú: Thôn s, xã H, huyêṇ B, tỉnh Quảng Bình, 

có mặt. 
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          Những người tham gia tố tụng khác:  

- Những người làm chứng: 

         + Anh Trần Quốc T ; nơi cư trú : Thôn m, xã H, huyêṇ B, tỉnh Quảng Bình , 

vắng mặt. 

         + Chị Phan Thi ̣ Thuỳ D; Thôn c, xã H, huyêṇ B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

         + Anh Nguyêñ Tiến H ; nơi cư trú : Thôn s, xã H, huyêṇ B, tỉnh Quảng Bình, 

có mặt. 

         + Anh Nguyêñ Văn L ; nơi cư trú : Thôn n, xã H, huyêṇ B, tỉnh Quảng Bình, 

vắng mặt. 

         + Anh Trần Văn H ; nơi cư trú : Thôn h, xã H, huyêṇ B, tỉnh Quảng Bình , 

vắng mặt. 

         + Anh Trần Văn C h; nơi cư trú : Thôn m, xã H, huyêṇ B, tỉnh Quảng Bình , 

vắng mặt. 

         + Chị Đỗ Thị Mỹ Ph ; nơi cư trú : Tiểu khu m, phường B, thành phố H, tỉnh 

Quảng Bình, vắng mặt. 

         + Anh Lê Văn B; nơi cư trú: Thôn m, xã H, huyêṇ B, tỉnh Quảng Bình, vắng 

mặt. 

 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 13 giờ 00 phút ngày 01/11/2019 tại nhà ông Nguyễn Văn Ph  ở thôn 

h, xã H, huyêṇ B, tỉnh Quảng Bình có Phan Thành Ch, Nguyêñ Văn D, Nguyêñ 

Tiến H , Nguyêñ Văn L , Trần Văn H , Lê Văn B, Phan Châu T, Trần Quang Ch, 

Phan Thi ̣ Thuỳ D , Đỗ Thị Mỹ Ph  ngồi uống rươụ với nhau . Trong lúc ngồi uống 

rươụ thì Phan Thành Ch và Nguyễn Văn D xảy ra mâu thuẫn , cãi cọ nhau chuyện 

làm thủ tục cho em gái Phan Thành Ch đi nước ngoài. Phan Chân T (em trai Ch) đi 

vào nhà bếp ông Ph  lấy một con dao đến gần D, một tay túm cổ áo, một tay kề 

sống dao vào cổ D đe doa ̣nhưng được H can ngăn rồi đuổi T về, những người còn 

lại tiếp tục ngồi nói chuyện. 

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Ch và D tiếp tuc̣ caĩ nhau nên H đuổi Ch và D 

ra bên ngoài đường rồi q uay laị tiếp tuc̣ uống rươụ cùng mọi người . Khi ra trước 

cổng nhà ông Ph , Ch thấy D lấy ở cốp xe máy (biển kiểm soát 73F1-169.38) môṭ 

con dao dài 32,5 cm nên Ch cũng lấy một đùi tre bên đường để phòng thủ , sau đó 

Ch vứt đùi tre rồi cả hai tiến laị gần nhau theo tư thế đối diêṇ . Tay phải D cầm dao 

vòng ra phía sau cổ Ch giằng co khiến Ch bị mũi dao gây ra 02 vết thương đan 

chéo sau chẩm cổ, 01 vết thương ở vai trái và 01 vết thương ở vành tai trái. Sau đó, 

Ch cướp đươc̣ dao từ tay D rồi dùng dao đưa về phía trước để chống cư ̣đa ̃gây 

thương tích cho D 01 vết ở cằm và 01 vết ở cổ . Lúc này, vì nghe tiếng la hét bên 

ngoài nên Nguyễn Văn H  và mọi người chạy ra thấy D và Ch đều bị thương chảy 
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máu nên ca n ngăn. Nguyêñ Văn D đươc̣ Nguyêñ Văn Ph đến chở đi cấp cứu và 

điều tri ̣ taị Bêṇh viêṇ đa khoa Bắc Quảng Bình, đến ngày 08/11/2019 ra viêṇ. Phan 

Thành Ch được Nguyễn Văn H chở vào cấp cứu và điều tri ̣ taị Bêṇh viêṇ hữu nghi ̣ 

Viêṭ Nam – Cu Ba Đồng Hới, đến ngày 11/11/2019 ra viêṇ. 

Tại kết luận giám định pháp y về thương tích số 123/TGT ngày 20/12/2019 

của Trung tâm giám định Y khoa – Pháp y tỉnh Quảng Bình đối với thương tích của 

Phan Thành Ch kết luâṇ: “Vết thương phức tap̣ vùng chẩm – cổ sau làm đứt cơ gối 

đầu cơ bán gai đầu , cơ gối cổ , cơ thang; đa ̃đươc̣ điều tri ̣ phâũ thuâṭ khâu nối các 

cơ bi ̣ đứt và khâu phuc̣ hồi các tổn thương . Hiêṇ taị còn đau vùng cổ sau , hạn chế 

vâṇ  đôṇg quay cổ , ngữa và gấp cổ. Vết thương để laị 04 sẹo kích thước 3,5 x 0,2 

cm, 10 x 0,2 cm, 6,5 x 0,2 cm và 3,8 x 0,2 cm gây nên hiêṇ taị là 11 %. Vết thương 

sau trên vai trái để laị seọ kích thước 05 x 0,4 cm gây nên thiêṭ haị là 02 %; vết 

thương vành tai trái để laị seọ không liên tuc̣ kích thước 3 x 0,2 cm và 1,5 x 0,2 cm 

gây nên hiêṇ taị là 02 %. Tổng tỷ lê ̣tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiêṇ 

tại là 15 %. Cơ chế hình thành vết thương: Do vâṭ sắc gây nên”. 

Tại kết luâṇ giám điṇh pháp y về thương tích số 03/TGT ngày 09/01/2020 của 

Trung tâm giám điṇh y khoa – Pháp y tỉnh Quảng Bình đối với thương tích của 

Nguyêñ Văn D kết luâṇ: “Vết thương phần mềm vùng cằm để laị seọ kích thước 

7,5 x 0,1 cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 06 %, vết 

thương phần mềm vùng cổ trước để laị seọ kích thước 4 x 0,1 cm. Tỷ lệ tổn thương 

cơ thể do các thương  tích gây nên hiện tại là 08 %. Cơ chế hình t hành các vết 

thương: Do vâṭ sắc gây nên”. 

Quá trình điều tra, Phan Thành Ch khai trong lúc Ch và D gây gổ nhau có ông 

Nguyêñ Văn Ph đến dùng tay túm cổ áo và đấm vào ngực Ch, khi Ch đa ̃bi ̣ nga ̃thì 

ông Ph túm đầu Ch đè xuống đường để D dùng dao đâm vào sau cổ, sư ̣viêc̣ có anh 

Nguyêñ Tiến H nhìn thấy. Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai của Nguyễn Tiến 

H nhưng H khai không nhìn thấy Ch và D đánh nhau và cũng không thấy Ph đánh 

Ch mà chỉ thấy Ph đến can ngăn , sau đó Ph dùng xe máy chở D đi cấp cứu . Trần 

Quốc T là người làm chứng khai thời điểm Ch và D đánh nhau thì T đứng ở gần đó 

nên nhìn thấy chỉ có  hai người xông vào ôm nhau giằng co chứ không có việc Ph 

cùng tham gia đánh Ch. Cơ quan Cảnh sát điều tra đa ̃tiến hành đối chất giữa 

Nguyêñ Văn D, Phan Thành Ch và Nguyêñ Văn Ph; tiến hành thưc̣ nghiêṃ điều tra 

thể hiện lời khai của D, Ph, T, H nhưng không có căn cứ để truy cứu trách nhiêṃ 

hình sự đối với Nguyễn Văn D về tôị “Giết người” và vai trò đồng phaṃ của 

Nguyêñ Văn Ph. 

Đối với hành vi của Phan Thành Ch dùng dao chống trả gây thương tích cho 

Nguyêñ Văn D với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 08 % nhưng D không yêu cầu giải 

quyết và hành vi của Ch thuôc̣ trường hơp̣ phòng vê ̣chính đáng nên không xử lý 

trách nhiệm hình sự . Đối với Phan Châu T có hành vi dùng dao gây gổ với D 

nhưng chưa thưc̣ hiện hành vi nên không xử lý hành chính. 

Vật chứng vụ án : Quá trình điều tra đã thu giữ và trả lại cho Nguyễn Văn D 

01 xe mô tô BKS 73F1-169.38 có giấy đăng ký xe mang tên Nguyêñ Thi ̣ H 1 (vơ ̣

D), 01 con dao dài 32,5 cm, 01 tuốc lơ vít dài 25 cm và 01 dây cao su màu gac̣h , 

01 áo mưa màu đen và 01 mũ bảo hiểm nhãn hiệu ASIA do không liên quan đến vụ 
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án; tiếp tuc̣ taṃ giữ 01 con dao dài 32,5 cm có lưỡi dao bằng kim loaị dài 20 cm, 

rôṇg 5,5 cm; 02 phong bì thư đươc̣ niêm phong dấu của Viêṇ khoa hoc̣ hình sư ̣Bô ̣

Công an (Bên trong chứa 02 mâũ máu còn laị sau giám điṇh ); 03 phong bì thư 

đươc̣ niêm phong dấu Cơ  quan điều tra Công an huyêṇ Bố Trac̣h (bên trong chứa 

các mẫu máu thu tại hiện trường ); 02 đôi dép tông màu xanh và đen đa ̃qua sử 

dụng. 

Trách nhiệm dân sự : Quá trình điều tra Nguyễn Văn D đa ̃tư ̣nguyêṇ bồi 

thường các chi phí cấp cứu, điều tri ̣ và tổn thất tinh thần cho anh Phan Thành Ch số 

tiền 50.000.000 đồng theo thoả thuâṇ. Anh Ch đa ̃nhâṇ đủ số tiền và có đơn baĩ naị 

cam đoan không thắc mắc, khiếu kiêṇ gì thêm. 

Tại Bản Cáo trạng số 75/CT-VKSBT ngày 10/11/2020 Viêṇ kiểm sát nhân 

dân huyêṇ Bố Trac̣h , tỉnh Quảng Bình đã truy tố Nguyễn Văn D về tôị “Cố ý gây 

thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bô ̣luâṭ Hình sư.̣   

Tại Bản án số 87/2020/HS-ST ngày 09/12/2020, Toà án nhân dân huyện Bố 

Trạch quyết định: 

Về tôị danh : Tuyên bố bi ̣ cáo Nguyêñ Văn D phạm tội “Cố ý gây thương 

tích”. 

Về điều luâṭ áp duṇg và hình phaṭ : Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, 

s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 52, Điều 65, điểm a khoản 1 Điều 47 Bô ̣luâṭ hình 

sư;̣ điểm a, c khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136 Bô ̣luâṭ tố tuṇg hình sư;̣ Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hôị v ề mức thu , miêñ, giảm, thu, nôp̣, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Toà án, xử phaṭ Nguyêñ Văn D 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 48 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (09/12/2020). Giao bi ̣ c áo Nguyễn 

Văn D cho UBND xa ̃H, huyêṇ B, tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng gia đình bị cáo 

giám sát, giáo dục bị cáo D trong thời gian thử thách của án treo. Trong trường hơp̣ 

bị cáo Nguyễn Văn D thay đổi nơi cư trú thì thưc̣ hiêṇ theo quy điṇh của Luâṭ thi 

hành án hình sự . Trong thời gian thử thách , nếu người đươc̣ hưởng án treo cố ý vi 

phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Toà án 

có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bả n án đa ̃cho 

hưởng án treo. Trường hơp̣ thưc̣ hiêṇ hành vi phaṃ tôị mới thì Toà án buôc̣ người 

đó phải chấp hành hình phaṭ của bản án trước và tổng hơp̣ với hình phạt của bản án 

mới theo quy điṇh taị Điều 56 của Bộ luật Hình sự. 

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí sơ thẩm, 

quyền kháng cáo của bi ̣ cáo và người bị hại. 

Ngày 28/12/2020, bị hạ i Phan Thành Ch kháng cáo toàn bô ̣Bản án số 

87/2020/HS-ST ngày 09/12/2020 của Toà á n nhân dân huyêṇ Bố Trac̣h , yêu cầu 

cấp phúc thẩm xem xét xử phaṭ bi ̣ cáo Nguyêñ Văn D với tôị danh “Cố ý giết 

người có tổ chức mà kh ông thành” và làm rõ hành vi đồng phạm của Nguyễn Văn 

Ph. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, người bị hại rút kháng cáo về yêu cầu làm rõ vai trò 

đồng phạm của Nguyễn Văn Ph, đề nghị tòa án xem xét lại tội danh của bị cáo, 

theo bị hại thì bị cáo có hành vi giết người nhưng không thành; Bị cáo khai nhận 

hành vi trong lúc giằng co nhau con dao, bị cáo đã gây thương tích cho bị hại, 
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không có ý định giết người như kháng cáo của người bị hại.  

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử không chấp 

nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
  

  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

1. Tại phiên tòa, bị hại rút kháng cáo về xem xét vai trò đồng phạm của 

Nguyễn Văn Ph trong vụ án nên Hội đồng xét xử không xem xét vấn đề này. 

2. Xét kháng cáo của người bị hại về tội danh của bị cáo thấy rằng, mặc dù D 

có hành vi dùng dao kề vào cổ đe dọa Ch, gây thương tích cho Ch 15% nhưng không 

có biểu hiện cố ý tấn công nhằm tước đoạt sinh mạng của bị hại; vết thương D gây ra 

cho Ch cũng như Ch gây ra cho D do hai bên khi xâu ẩu giằng co gây nên; Hành vi 

của D gây thương tích cho Ch không đủ yếu tố cấu t hành tội danh Giết người như 

kháng cáo của bị hại. Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử thấy không có căn cứ 

chấp nhận kháng cáo của người bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân 

dân huyện Bố Trạch. 

 3. Án phí phúc thẩm: Người bị hại không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm.  
4. Các quyết định khác không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực 

pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 

Vì các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự: 

1. Không chấp nhâṇ kháng cáo của bi ̣ haị Phan Thành Ch đề nghị chuyển tội 

danh Giết người đối với bi ̣ cáo Nguyêñ Văn D, giữ nguyên Bản án sơ thẩm  số 

87/2020/HSST ngày 09/12/2020 của Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch. 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134 Bô ̣luâṭ hình sư ̣; điểm b, s khoản 1 Điều 

51, khoản 2 Điều 52, Điều 65 Bô ̣luâṭ Hình sư ̣xử phaṭ bi ̣ cáo Nguyêñ Văn D 24 

tháng tù  về tội “Cố ý gây thương tích”, nhưng cho hưởng án treo , thời gian thử 

thách 48 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

Giao bi ̣ cáo Nguyêñ Văn D cho UBND xa ̃ H, huyêṇ B, tỉnh Quảng Bình 

phối hơp̣ cùng gia đình bi ̣ cáo giám sát, giáo dục bị cáo D trong thời gian thử thách 

của án treo. 

 Trong trường hơp̣ bi ̣ cáo Nguyêñ Văn D thay đổi nơi cư trú thì thưc̣ hiêṇ theo 

quy điṇh của Luâṭ thi hành án hình sư ̣ . Trong thời gian thử thách , nếu người đươc̣ 

hưởng án treo cố ý vi phaṃ nghiã vu ̣theo quy điṇh của Luâṭ thi hành án hình sư ̣02 

lần trở lên, thì Toà án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù 

của bản án đã cho hưởng án treo . Trường hơp̣ thưc̣ hiêṇ hành vi phaṃ tôị mới thì 

Toà án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với 

hình phạt của bản án mới theo qui định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự. 

2. Bị hại Phan Thành Ch không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 
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3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo , không bi ̣ 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo , kháng nghị 

phúc thẩm. 
 
        Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận:                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  
- Vụ GĐKT 1 (TANDTC);                                THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

- VKSND tỉnh Quảng Bình;                                  (Đã ký) 

- TAND, VKSND, CA huyện Bố Trạch; 

- Chi cục THADS huyện Bố Trạch;         

- PV 06 Công an tỉnh Quảng Bình; 

- Bị cáo, người bị hại; 

- Lưu: AV; Lưu HS.                                                      

 

                                                                            Từ Thi ̣ Hải Dương 

 

 

 


